
CÁC GÓI DỊCH VỤ INTERNET BANKING 
STT CÁC DỊCH VỤ CUNG CẤP STANDARD OTP PKI 

A DỊCH VỤ TRUY VẤN    

    I Truy vấn thông tin tài khoản tiền gửi      

       1 Tổng hợp tài khoản tiền gửi x x x 

       2 Chi tiết tài khoản tiền gửi x x x 

       3 Sổ phụ rút gọn x x x 

       4  Sổ phụ theo thời kỳ x x x 

       5 Lịch sử giao dịch qua mạng x x x 

   II Truy vấn thông tin khoản vay    

       1 Tổng hợp tiền vay x x x 

       2 Sổ phụ rút gọn x x x 

       3 Sổ phụ theo thời kỳ x x x 

       4 Lịch trả nợ x x x 

       5 Lịch trả nợ tổng hợp x x x 

       6 Chi tiết dư nợ x x x 

       7 Chi tiết khế ước x x x 

       8 Chi tiết cam kết giải ngân x x x 

       9 Bảng tính lãi x x x 

   III Truy vấn thông tin liên quan L/C    

       1 Truy vấn chi tiết L/C x x x 

       2 Truy vấn chi tiết bộ chứng từ x x x 

       3 Truy vấn chi tiết bão lãnh nhận hàng x x x 

       4 Truy vấn chi tiết Đơn xin mở L/C sửa đổi x x x 

       5 Truy vấn chi tiết phí x x x 

B DỊCH VỤ TÀI KHOẢN    

       1 Yêu cầu mở tài khoản tiền gửi  x x 

       2 Yêu cầu phát hành /phong tỏa séc  x x 

C DỊCH VỤ CHUYỂN TIỀN    

   I Chuyển tiền trong nước cùng hệ thống    



       1 Chuyển tiền từng lần  x x 

       2  Chuyển tiền theo lô  x x 

       3 Chuyển tiền định kỳ  x x 

       4 Chuyển tiền tương lai  x x 

   II Chuyển tiền trong nước khác hệ thống    

       1 Chuyển tiền từng lần  x x 

       2  Chuyển tiền theo lô  x x 

       3 Chuyển tiền định kỳ  x x 

       4 Chuyển tiền tương lai  x x 

  III Chuyển tiền quốc tế    

       1 Chuyển tiền từng lần  x x 

       2  Chuyển tiền theo lô  x x 

       3 Chuyển tiền định kỳ  x x 

       4 Chuyển tiền tương lai  x x 

D  DỊCH VỤ TIỀN VAY    

       1 Trả nợ khoản vay (đến hạn/quá hạn)  x x 

E DỊCH VỤ TÀI TRỢ THƯƠNG  MẠI    

       1 Yêu cầu mở L/C  x x 

       2 Yêu cầu sửa đổi L/C  x x 

F DỊCH VỤ GIA TĂNG    

       1 Cảnh báo số dư tối thiểu trên tài khoản x x x 

       2 Cảnh báo về lịch giao dịch tương lai/định 

kỳ 

 x x 

       3 Cảnh báo về giao dịch tài trợ thương mại  x x 

       4 Thông tin cá nhân người dùng x x x 

 


